
Câu 1: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 2: Cho dãy các chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin). Chất trong dãy có lực bazơ yếu nhất là

A. C6H5NH2.
B. NH3.
C. C2H5NH2.
D. CH3NH2.
Câu 3: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là
A. 100.
B. 150.
C. 200.
D. 50.

Câu 4: Số đồng phân este có công thức C4H8O2 là:

A. 3
B. 2
C. 6
D. 4
Câu 5: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là
A. 36,0.
B. 18,0.
C. 9,0.
D. 16,2.

Câu 6: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.


B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.


D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

Câu 7: Cho dãy các chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 8: Tinh bột thuộc loại
A. Đisaccarit.
B. Monosaccarit.
C. Polisaccarit.
D. Lipit.

Câu 9: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X không tác dụng được với Na, có phản ứng với NaOH và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là
A. COOH-CH=CH-COOH.
B. HO-CH2-CH=CH-COOCH3.
C. CH3COOCH2CH3.
D. CH2=CH-COOCH3
Câu 11: Chất không tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. Saccarozơ.
B. Metyl fomat
C. Glucozơ.
D. fructozơ.
Câu 12: Etyl axetat có công thức là:

A. CH3COOC2H5.
B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOCH=CH2.
D. CH3COOH.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai?

A.  Các Amino axit  đều có tính lưỡng tính

B.   Các amin đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm.
C.  Tính bazo của các amin là do nguyên tử Nito trong amin còn một cặp e tự do nên dễ nhận  H+
D. Các amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực nên có nhiệt độ nóng chảy cao.
Câu 14: Trong các chất: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, CH3COOH, C6H5OH; CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Số chất làm quỳ tím chuyển sang màu hồng là

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 15: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
A. Etyl axetat.
B. Saccarozơ.
C. Tinh bột.
D. Glucozơ.
Câu 16: Cho dãy các kim loại: Fe, K, Mg, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là

A. Mg.
B. Ag.
C. K.
D. Fe.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều
B. Triolein là chất béo có công thức ( C17H33COO)3C3H5.
C. Phản ứng giữa CH3COOH với C2H5OH trong môi trường axit là phản ứng xà phòng hóa
D. Thủy phân este trong môi trường kiềm luôn thu được muối và ancol.
Câu 18: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

A. tính khử.

B. tính oxi hoá và tính khử.

C. tính oxi hoá.

D. tính bazơ.
Câu 19: Cho dãy các kim loại: Na, Al, W, Fe. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. Na.
B. Al.
C. W.
D. Fe.
Câu 20: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. CH2 = CH – CH = CH2.



B. CH2 = CH – Cl.
C. H2NCH2COOH.




D. CH3COOCH = CH2.
Câu 21: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 22: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 23: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. dung dịch NaOH.
B. dung dịch NaCl.
C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
D. dung dịch HCl.
Câu 24: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu là

A. FeCl3 và AgNO3.



B. AlCl3 và HCl.
C. MgSO4 và ZnCl2.



D. FeCl2 và ZnCl2.
Câu 25: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH3.
B. C2H5COOH.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC2H5.
Câu 26: Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong 10,0 gam hỗn hợp X là

A. 2,8 gam.
B. 5,6 gam.
C. 8,4 gam.
D. 1,6 gam.
Câu 27: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?
A. Metyl axetat
B. Metyl fomat
C. Axit axetic
D. Ancol etylic

Câu 28: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở thu được 2 mol alanin; 1 mol glyxin; 1 mol valin. Mặt khác, khi thủy phân không hoàn toàn peptit X thì thu được 3 đipeptit là Ala-Gly và Val-Ala và Ala-Ala . Vậy công thức cấu tạo của X là:

A. Ala-Gly-Val-Ala
B. Val-Ala-Ala-Gly
C. Ala-Ala-Gly-Val
D. Gly-Ala-Ala-Val

Câu 29: Cho 8,5 g hỗn hợp X gồm Na, K vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 3,36 lit khí đktc và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 18,625
B. 19,475
C. 20,175
D. 17,975

Câu 30: Để nhận biết các đồng phân mạch hở bền có công thức C2H4O2 bằng phương pháp hóa học có thể dùng cặp thuốc thử nào sau đây?
A. Dung dịch Na2CO3 và quỳ tím ẩm.
B. Quỳ tím ẩm và dung dịch AgNO3/NH3.

C. Dung dịch Na2CO3 và dd AgNO3/NH3.
D. Quỳ tím ẩm và Na kim loại.
Câu 31: Từ  m kg khoai có chứa 25% tinh bột, bằng phương pháp lên men người ta điều chế được 100 lít rượu 600. Giá trị của m là: (biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8g/ml hiệu suất chung của cả quá trình là 90%)

A. 676,2kg.
B. 375,65kg
C. 93,91kg.
D. 338,09kg

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở, kê tiếp trong cùng dãy đồng  đẳng bằng oxi vừa đủ hu dược 13,44 lit CO2 đktc và 15,12 gam H2O. Nếu cho 55,6 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là:

A. 16,96 gam
B. 84,8 gam
C. 60,2 gam
D. 85,7 gam
Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tính chất vật lí chung của kim loại là do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây nên

B. Al, Fe, Cr bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội

C. Al và Fe khi phản ứng với clo và dung dịch H2SO4 loãng theo cùng hệ số tỉ lệ

D. Khi đun nóng lòng trắng trứng sẽ xảy ra hiện tượng đông tụ protein.

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fructozơ, Glucozo, metyl fomat, anđehit fomic và glixerol. Sau phản ứng thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Thành phần % theo khối lượng của glixerol trong hỗn hợp X là

A. 60,52%
B. 62,67%
C. 19,88%
D. 86,75%
Câu 35: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 19,53%.
B. 10,52%.
C. 15,25%.
D. 12,80%.

Câu 36: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là

   A. H2NC3H6COOH.

B. (H2N)2C3H5COOH.

   C. H2NC2H3(COOH)2.

D. H2NC3H5(COOH)2.
Câu 37: háy hoàn toàn 4,4 gam este X không phân nhánh thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Mặt khác, nếu đun nóng 4,4 gam X với NaOH thu được 3,4 gam muối. Vậy X là:

A. isopropyl fomat
B. Metyl propionat
C. Propyl fomat
D. etyl axetat
Câu 38: Hỗn hợp H gồm hai chất hữu cơ có công thức phân tử C3H12N2O3 và CH2O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2). Cho H tác dụng hết với 200 ml dung dịch chứa NaOH 2M và KOH 2,5M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan và thoát ra 0,2 mol khí làm xanh giấy quỳ ẩm. Giá trị của m là
A. 43,7.
B. 64,2.
C. 60,4.
D. 52,2.
Câu 39: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là :

A. 23,64.
B. 11,82.
C. 17,73.
D. 29,55.
Câu 40: Cho sơ đồ sau:
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Công thức cấu tạo của X là:

A. C2H5COOCH=CH2
B. C2H5COOC(CH3)=CH2
C. CH2=C(CH3)COOC2H5
D. CH2=CHCOOC2H5
----------- HẾT ----------

KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: HÓA HỌC 12

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? 


A.  Tinh bột có phản ứng tráng bạc.


B.  Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.


C.  Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3



D.  Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.

Câu 2: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng


A.  xà phòng hóa.
B.  trùng hợp.
C.  thủy phân.
D.  trùng ngưng.

Câu 3: Cho các phát biểu sau

1) Các peptit đều có phản ứng màu biure

2) Fructozo có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag

3) Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở thu được CO2 và H2O số mol bằng nhau

4) Mỡ động vật và dầu thực vật đều không tan trong nước và nhẹ hơn nước

Số phát biểu đúng là :

A. 3


B. 2


C. 1


D. 4

Câu 4: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là : 


A.  CnH2nO2 (n≥1). 
B.  RCOOR’.
C.  CnH2nO2 (n≥2).
D.  CnH2nO  (n≥2). 

Câu 5: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của 


A.  ancol.
B.  anđehit. 
C.  xeton.
D.  amin.

Câu 6: Trùng hợp 3,36 lít propilen (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng polime thu được là


A.  7,875 gam.
B.  5,28 gam.
C.  10,5 gam.
D.  5,04 gam.

Câu 7: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là


A.  valin.
B.  alanin.
C.  lysin.
D.  glyxin.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của V là


A. 6,72.
B. 11,2.
C. 15,68.

D. 12,32.


Câu 9: Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 là: 

A. Glucozơ, fructozơ, etyl fomat, saccarozơ. 

B. Glucozơ, fructozơ, axit fomic, anđehit axetic. 

C. Fructozơ, etyl fomat, glixerol, anđehit axetic.

D. Glucozơ, glixerol, fructozơ, axit fomic.

Câu 10: Cho X là một amin bậc 3, điều kiện thường ở thể khí. Lấy 7,08 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thì khối lượng muối thu được là:

A. 10,73 gam         
B. 14,38 gam      
C. 11,46 gam  

D. 12,82 gam 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất một số tơ nhân tạo. 

B. Glucozơ được dùng trong công nghiệp sản xuất saccarozơ. 

C. Tinh bột được dùng trong công nghiệp sản xuất bánh kẹo. 

D. Saccarozơ được dùng trong công nghiệp tráng gương

Câu 12: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol). Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 4. 



B. 2. 


C. 3. 


D. 5.

Câu 13: Khi đốt nóng một đồng đẳng của metylamin người ta thấy tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O bằng  2 : 3,5. Công thức phân tử của amin là:

     A. C3H9N
B. CH5N
C. C2H7N
D. C4H11N

Câu 14: Cho dãy các chất: triolein; saccarozơ; nilon-6,6; tơ lapsan; xenlulozơ và glyxylglyxin. Số chất trong dãy cho được phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là


A. 6
B. 4

C. 5

D. 3

Câu 15: Loại tơ nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O.


A. Nilon-6,6 
     B. Tơ olon 
  C. Tơ tằm 
  D. Tơ lapsan

Câu 16: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, anbumin, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

A. 2 


B. 3


C. 1


D. 4
Câu 17: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là:

A. C6H5NH2. 

B. H2NCH2COOH.  

C. CH3NH2.    

D. C2H5OH.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai?  

A. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.               

B. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

C. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.         

D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. 

Câu 19: Cho các phát biểu sau:

(a)      Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 có thể tan trong dung dịch glucozơ.

(b)      Anilin là một bazơ, dung dịch của nó làm giấy quì tím chuyển thành màu xanh.

(c)      Ở nhiệt độ thường, metyl acrylat phản ứng được với dung dịch brom.

(d)      Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng được với ancol etylic.

Số phát biểu đúng là

A. 3


B. 4


C. 1


D. 2

Câu 20: Chất béo X tác dụng với H2 (xúc tác: Ni, t°) theo tỉ lệ mol tối đa nX:nH2=1:3. X là

A. trilinolein. 


B. tripanmitin. 

C. tristearin. 


D. triolein.

Câu 21: Etylamin được dùng để sản xuất thuốc chữa bệnh, các chất phòng trừ dịch hại, chất dẫn dụ côn trùng, chất ức chế ăn mòn kim loại… Công thức cấu tạo thu gọn của etylamin là

A. CH3NHCH3  

B. CH3CH2NH2


C. (CH3)3N     

D. CH3NH2
Câu 22: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3  (đặc, nguội). Kim loại M là

A. Zn.  


B.  Al.  


C.  Fe. 



D. Ag. 
Câu 23: Polime X có phân tử khối M=1512 đvC và độ polime hóa n=28. X là


A.  PVC.  
B. Thủy tinh hữu cơ.
       C. PE.
D. Cao su Buna.               

Câu 24: Để xác định glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng:

     A. natri hidroxit
B. đồng (II) hidroxit
   C. Axit axetic
D. đồng (II) oxit

Câu 25: Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là
A. saccarozơ. 

B. fructozơ. 


C. amilopectin. 


D. xenlulozơ

Câu 26: Nhận xét nào dưới đây là đúng


A. Tripeptit hòa tan Cu(OH)2 (phản ứng màu biure) tạo dung dịch xanh lam.


B. Trong phân tử protein luôn có nguyên tử nitơ.


C. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.


D. Este là những chất hữu cơ dễ tan trong nước.

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 2,3 gam kim loại Na trong 75 ml dung dịch CuSO4 1M, khối lượng kết tủa thu được là

A. 5,35 gam.      
B. 7,35 gam. 

C.  2,24 gam.

D. 4,90 gam
Câu 28: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác ?


A. Glucozơ là hợp chất hữu cơ tạp chức.

B. Metylamin là chất lỏng ở điều kiện thường, làm quỳ tím hóa xanh.

C. Etyl fomat cho được phản ứng tráng gương.

D. Amino axit là chất rắn ở điều kiện thường và dễ tan trong nước.

Câu 29: Trong các loại tơ: nilon-6 (1), nitron (2), xenlulozơ axetat (3), visco (4) ; các tơ tổng hợp là: 

A. (3),(4). 

B. (1),(4). 

C. (1),(2). 


D. (2),(3).

Câu 30: Thể tích của dung dịch axit nitric 63 % (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là 


A.  53,57 lít. 
B.  14,29 lít. 
C.  34,29 lít. 
D.  42,34 lít. 


Câu 1: Công thức cấu tạo của anilin là

A. H2N–CH2–CH2 –COOH.
B. CH3–CH(NH2)–COOH.
C. H2N–CH2–COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 2: Muối nào sau đây được dùng làm xà phòng 

A. C17H35COONa.

  B. CH3COONa.

C. CH2=CHCOONa.

D. CH3CH(NH2)COONa

Câu 3: Để phân biệt dung dịch H2NCH2COOH , CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là 

A. dung dịch HCl.
       B. dung dịch NaOH 
               C. quỳ tím.


D. natri kim loại.

Câu 4: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Chất hữu cơ này thuộc loại hợp chất nào trong số các hợp chất cho dưới đây ?

A. Cacbohiđrat.

B. Amin.
C. Ancol.
D. Chất béo.

Câu 5: nilon -6,6 được điều chế bằng phản ứng

A. trùng hợp hexametylenđiamin và axit ađipic
                B. trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic


C. trùng hợp hexametylenđiamin và axit terephtalic.
                D. trùng ngưng đimetylamin và axit ađipic.

Câu 6: Số đồng phân là este có công thức phân tử C3H4O2 là

A. 4.
B. 2.
                C. 1.

              D. 3.

Câu 7: Dãy gồm các kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là :

A. Mg, Au, Al, Zn.
        B. Ca, Mg, Al, Cu.
                C. K, Fe, Mg, Al.

  D. Zn, Fe, Na, Ag.
Câu 8: Cho 3,1 gam CH3NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

     A. 6,85 gam
        
                B. 6,55 gam.
          
               C. 6,65 gam

  
   D. 6,75 gam
Câu 9: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

A. H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH.

               B. H2N–CH2–CO–NH–CH2–CH(CH3)–COOH.

C. H2N–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–COOH.
               D. H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–COOH.

Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (ở đkc). Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp là


     A. 60%.

                B. 40%.


  C. 30%.

               D. 80%.

Câu 11: Các chất đồng phân với nhau là

A. glucozơ và fructozơ.            B. tinh bột và xenlulozơ
 C. saccarozơ và glucozơ
  D. saccarozơ và fructozơ

Câu 12: Nhúng một lá sắt nhỏ vào lượng dư các dung dịch chứa một trong những chất sau đây: CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 loãng. Số trường hợp sắt bị hòa tan là 

     A.4


                B. 6
          


C. 5



   D. 3

Câu 13: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch HCl 1M tạo ra 12,55 gam muối Y. Mặt khác nếu cho 0,1mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần vừa đúng 50 ml dd NaOH 2M. Công thức cấu tạo của X là:
A. H2NCH2COOH.                  B. CH3CH(NH2)COOH.
C. H2NCH2CH2COOH.
           D. H2NCH2CH(NH2)COOH.

Câu 14: Dung dịch của chất làm đổi màu quỳ tím sang hồng ?

A. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.         B. H2NCH2​​COOH.

C. CH3NH2.
                D. C6H5NH2.

Câu 15: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N ?

A. 4 chất.
        B. 3 chất.
               C. 5 chất.

                 D. 2 chất.

Câu 16: Trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học ?

 A. Nhúng thanh sắt nguyên chất vào dung dịch HCl

B. Cho mẫu đồng vào dung dịch HNO3



 C. Đốt dây sắt nguyên chất trong khí clo.
            

D. Hợp kim Fe-C để ngoài không khí ẩm

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam một este no đơn chức thu được 4,48 lít khí CO2 (ở đktc). Công thức phân tử của este là

A. C2H4O2.
       B. C4H8O2.
               C. C5H10O2.

                 D. C3H6O2.

Câu 18: Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại theo thứ tự tính khử tăng dần ?

A. Pb, Ni, Sn, Zn.
        B. Pb, Sn, Ni, Zn.
               C. Ni, Sn, Zn, Pb.

     D. Ni, Zn, Pb, Sn.

Câu 19: 17,8 gam hỗn hợp X gồm metyl fomat và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch dịch NaOH 1M. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng

A. 5,056 %.

                 B. 50,56 %.

               C. 94,944 %.


     D. 49,44 %.
Câu 20: Chất X vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với bazơ.  Chất X là

A. CH3COOH
                  B. CH3CHO.   
         
   C. H2NCH2COOH

     D. CH3NH2. 

      

Câu 21: Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam este đơn chức, mạch hở X với 50,0 ml dung dịch KOH 2M (vừa đủ) thu được 3,2 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

      A. metyl axetat.
       
     B. etyl axetat.

    C. etyl fomat.


      D. metyl fomat.

Câu 22: Este vinyl axetat (CH3-COOCH=CH2) được điều chế từ 

A. ancol vinylic và axit axetic.
                    B. axetilen và axit axetic.


C. anđehit axetic và axit axetic
                    D. etilen và axit axetic.

Câu 23: Hòa tan 10,0 gam hỗn hợp Al và Cu trong dung dịch HCl (dư) thấy có 6,72 lít khí H2 (ở đktc) bay ra. Khối lượng của Cu trong hỗn hợp trên là

A. 6,4 gam.
           B. 5,6 gam.
                     C. 4,6 gam.

                  D. 5,4 gam.

Câu 24 : Chất béo triolein không phản ứng với chất nào sau đây (có đủ điều kiện cần thiết) ?

     A. H2

                    B. NaOH (dd).
                    C. Br2(dd)

  
      D. Cu(OH)2
Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột 
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 X 
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 Y 
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 Axit axetic. X và Y lần lượt là:

A. ancol etylic, anđehit axetic.    
                      B. ancol etylic, glucozơ.


C. glucozơ, ancol etylic.
                      D. glucozơ, etyl axetat.

Câu 26: Nhóm chất nào sau đây hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam ?

     A. glucozơ, fructozơ, xenlulozơ


                     B. glucozơ, fructozơ, saccarozơ

      C. glucozơ, tinh bột, xenlulozơ


                     D. fructozơ, tinh bột, xenlulozơ

Câu 27: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 aM. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng đinh sắt tăng lên 0,4 gam so với ban đầu. Giá trị của a là

A. 1,0

                        B. 1,5


        C. 0,25


       D. 0,01

Câu 28: Chất nào sau đây không thuộc cacbohiđrat

A. glyxin.

                        B. glucozơ.

        C. saccarozơ.

        D. xenlulozơ

Câu 29: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli(vinyl clorua).

                        B. poli(phenol – fomanđehit).


C. polietilen.

                        D. polibutađien
Câu 30: Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng

A. nước brom.
                B. dung dịch AgNO3/NH3.        C. giấy quì tím. 

         D. Cu(OH)2.

Câu 31: Đun nóng dung dịch chứa 21,60 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), khối lượng Ag thu được là

A. 21,60 gam.
                B. 32,40 gam.
                        C. 25,92 gam

          D. 16,20 gam.

Câu 32: Sản phẩm trùng ngưng  axit 
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- aminocaproic tạo ra

A. nilon-6,6.
                  B. nilon-7 


          C. nitron


         D. nilon-6.
          

Câu 33: Phản ứng giữa dung dịch I2 và hồ tinh bột tạo ra phức có màu ?

A. xanh tím.


           B. đỏ gạch

          C. trắng


          D. vàng

Câu 34: Thủy phân saccarozơ trong dung dịch axit thu được

A. glucozơ và axit axetic
                B. fructozơ và axit axetic           C. glucozơ và fructozơ.
         D. glucozơ và etanol.

Câu 35: Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên là 104720. Số mắt xích gần đúng của cao su nói trên là

A. 1450.
                B. 1540.
                         C. 1054.


            D. 1405.

Câu 36: Trong phản ứng: Cu + 2AgNO3 
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 Cu(NO3)2  + 2Ag. Phát biểu đúng là

A. Cu bị khử thành ion Cu2+



B. Ion Ag+ bị oxi hóa thành Ag
C. Ion Cu2+ bị khử thành Cu



D. Ion Ag+ bị khử thành Ag
Câu 37: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo ra 40,0 gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 48,0.


           B. 72,0.


             C. 96,0.


            D. 54,0.

Câu 38: Tính chất hóa học chung của kim loại là 

A. tính oxi hóa
                B. tính dẻo.
                            C. tính khử.


D. tính dẫn điện.

Câu 39: Khối lượng C2H4 cần dùng để điều chế 2,5 tấn PE là bao nhiêu ? biết hiệu suất quá trình điều chế đạt 80%

A. 3,125 tấn
  B. 3,215 tấn 



C. 2,0 tấn


D. 3,512 tấn

Câu 40: Khi thủy phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp gồm ?

A. 2 muối và 1 ancol.
                 
                              B. 1 muối và 1 ancol.                 

C. 1 muối và 2 ancol.

                              D. 2 muối và 2 ancol.
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